	ĐỀ 3
	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ I
MÔN : TOÁN – LỚP 12
Thời gian làm bài 90 phút (không kể thời gian phát đề)


PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Cho hàm số  có đồ thị là hình vẽ bên dưới.
[image: ]
Hàm số đã cho đạt cực đại tại điểm nào?




A. .		B. .	C. .	D. .




Câu 2. Cho hàm số  liên tục trên  và có bảng biến thiên như hình dưới. Giá trị lớn nhất của hàm số  trên  là: 
[image: Description: A picture containing text, hanger

Description automatically generated]




A. 	B. 	C. 	D. 

Câu 3. Cho hàm số  có đồ thị như hình vẽ bên dưới. 
[image: Description: Description: Capture]
Đồ thị hàm số đã cho có đường tiệm cận đứng là:




A. .		B. 	C. .	D. 

Câu 4. Cho hàm số  có đồ thị như hình vẽ sau.
[image: ]

Đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số  có phương trình là:




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 5. Trong không gian, cho hình hộp  (như hình vẽ). Khẳng định nào sau đây là đúng?
[image: ] 


A. 	B. 


C. .	D. 





Câu 6. Trong không gian  cho hình lập phương  có cạnh  (như hình vẽ). Tính tích vô hướng của hai vectơ  và 
[image: ]




A. .		B. .	C. .	D. .






Câu 7. Trong không gian, cho hình hộp . Đặt , , . Phân tích vectơ  theo .




 A. .	B. .	C. .	D. .




Câu 8. Trong không gian  cho hai điểm  và . Tọa độ vectơ  là




A. .	B. .	C. .	D. .



[bookmark: _Hlk182113674]Câu 9. Trong không gian  cho vectơ . Tọa độ của vectơ  là:




A. .	B. .	C. .	D. .





Câu 10. Trong không gian  cho hai điểm  và . Tọa độ trung điểm  của đoạn thẳng  là




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 11. Một vườn thú ghi lại tuổi thọ (đơn vị: năm) của một số con hổ và thu được kết quả như sau:
[image: ]
Cỡ mẫu của mẫu số liệu ghép nhóm trên là




A. 		B. 	C. 	D. 
Câu 12. Cô Lâm thống kê lại đường kính thân gỗ của một số cây xoan đào 6 năm tuổi được trồng ở một lâm trường ở bảng sau.
	[bookmark: _Hlk173078220]Đường kính (cm)
	

	

	

	

	


	Tần số
	5
	20
	18
	7
	3


Hãy tìm khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm trên.




A. 				B. 				C. 			D. 
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng (Đ) hoặc sai (S).




Câu 1.	Trong không gian, cho hình lập phương có cạnh bằng . Gọi  là trọng tâm của tam giác 

	a) [NB] 

	b) [NB] 

	c) [TH] 

            d) [TH] .

Câu 2. Kết quả khảo sát khu vực  về độ tuổi kết hôn của một số thanh niên vừa lập gia đình được cho trong bảng sau:
	Tuổi kết hôn
	

	

	

	

	


	
Số thanh niên khu vực 
	

	

	

	

	




	a) [NB] Cỡ mẫu của mẫu số liệu ghép nhóm trên là 

	b) [NB] Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm trên là .

	c) [TH] Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu ghép nhóm trên là .

	d) [TH] Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu ghép nhóm trên là 
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. 

Câu 1. Tìm điểm cực tiểu của hàm số 


Câu 2. Hai chiếc khinh khí cầu bay lên từ cùng một địa điểm trên mặt đất. Sau một khoảng thời gian, chiếc thứ nhất nằm cách điểm xuất phát 2 km về phía Nam và 3 km về phía Đông, đồng thời cách mặt đất km, chiếc thứ hai nằm cách điểm xuất phát 1 km về phía Bắc và 1 km về phía Tây, đồng thời cách mặt đất  Cùng thời điểm đó, một người đứng trên mặt đất và nhìn thấy hai khinh khí cầu nói trên. Biết rằng, so với các vị trí quan sát khác trên mặt đất, vị trí người đó đứng có tổng khoảng cách đến hai khinh khí cầu là nhỏ nhất. Giả sử mặt đất là một mặt phẳng, hỏi tổng khoảng cách nhỏ nhất ấy bằng bao nhiêu kilômét (làm tròn kết quả đến hàng phần mười)? 







Câu 3. Trong không gian , cho các điểm . Gọi  là điểm sao cho tứ diện  có thể tích bằng  và . Tính độ dài đoạn thẳng (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).
Câu 4. Theo dõi thời gian đi từ nhà đến trường của bạn A trong 35 ngày, ta có bảng số liệu sau: (đơn vị: phút)
	Lớp
	[19; 21)
	[21; 23)
	[23; 25)
	[25; 27)
	[27; 29]
	Cộng

	Tần số
	5
	9
	10
	7
	4
	35


Tính phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm này (chính xác đến hàng phần trăm).
PHẦN IV. Tự luận. Thí sinh trình bày bài giải từ câu 1 đến câu 3. 


Câu 1. Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số  trên đoạn .





Câu 2. Anh Bảo đang trên chiếc thuyền tại vị trí A cách bờ sông , anh dự định chèo thuyền vào bờ và tiếp tục chạy bộ theo một đường thẳng để đến một địa điểm B nằm ven bờ sông, B cách vị trí O trên bờ gần với thuyền nhất là  (hình vẽ). Gọi  là vị trí anh Bảo chèo thuyền vào. Biết rằng anh Bảo chèo thuyền với vận tốc  và chạy bộ trên bờ với vận tốc . Tính khoảng thời gian (phút) ngắn nhất để anh Bảo từ vị trí xuất phát đến được điểm B (giả sử vận tốc dòng nước không đáng kể).
[image: Description: A diagram of a boat with a line and a point

Description automatically generated]



Câu 3. Một phòng học có thiết kế dạng hình hộp chữ nhật với chiều dài là m, chiều rộng là m và chiều cao là m. Một bóng đèn được treo tại chính giữa trần nhà của phòng học và cách trần nhà 0,2m (giả sử rằng xem bóng đèn là một điểm cách trần nhà 0,2 m). Trong tiết Thực hành trải nghiệm, cô giáo yêu cầu học sinh đo khoảng cách từ góc phòng (ví dụ điểm A như hình vẽ) đến bóng đèn (điểm G trên hình vẽ) với yêu cầu là để đảm bảo an toàn nên học sinh không được leo trèo mà chỉ thực hiện các phép đo trên sàn nhà (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).
[image: ]
---- Hết ----
HƯỚNG DẪN CHẤM
PHẦN I
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5
	Câu 6
	Câu 7
	Câu 8
	Câu 9
	Câu 10
	Câu 11
	Câu 12

	D
	B
	A
	A
	B
	C
	C
	A
	A
	B
	C
	A


PHẦN II
Câu 1.
[image: ]


a) Vì  là hình vuông nên 
Suy ra a) sai.

b) Theo qui tắc hình hộp, đẳng thức 
Suy ra b) đúng.

c) Ta có .
Suy ra b) đúng.


d) Gọi  là tâm của hình vuông 


Ta có  đồng dạng với  

.
Vậy d) sai.
Câu 2.

a) Ta có cỡ mẫu là 
Suy ra a) đúng.

b) Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm trên là: .
Suy ra b) sai.




c) Tứ phân vị thứ nhất là Do  đều thuộc nhóm  nên tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu ghép nhóm trên là .
Suy ra c) đúng.




d) Ta có tứ phân vị thứ ba là  Do  đều thuộc nhóm  nên tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu ghép nhóm trên là .
Suy ra d) sai.
PHẦN III
	Câu
	1
	2
	3
	4

	Đáp án
	2
	5,1
	3,16
	5,89


Câu 1.

Tập xác định 

Tính 

Nhận xét  
Lập BBT

Kết luận  là điểm cực tiểu của hàm số.
Câu 2.

Đáp án: .
[image: Description: A diagram of a flight of a plane

Description automatically generated with medium confidence]






Chọn hệ trục toạ độ  với gốc  đặt tại điểm xuất phát của hai khinh khí cầu, mặt phẳng  trùng với mặt đất với trục  hướng về phía Nam, trục  hướng về phía Đông và trục  hướng thẳng lên trời (đơn vị đo lấy theo kilômét).

Khi đó,  lần lượt là vị trí xuất phát và vị trí của hai khinh khí cầu đối với hệ toạ độ đã chọn tại thời điểm được quan sát.

Gọi  là vị trí đứng của người quan sát.



Gọi  là điểm đối xứng với  qua mặt phẳng .

Ta có .



Suy ra  nhỏ nhất khi  nhỏ nhất, nghĩa là khi và chỉ khi  thẳng hàng.


Gọi , suy ra .



 thẳng hàng nên  và  cùng phương





Suy ra 

Khi đó .
Câu 3. 



Vì  nên tam giác  vuông tại . 



Mà  nên  thuộc trục đường tròn ngoại tiếp tam giác .


Gọi  là trung điểm của .

.

.
Câu 4.
Đáp số: 5,89
Số trung bình của mẫu là 

(phút).
Phương sai của mẫu là


PHẦN IV
	Nội dung
	Điểm

	

Câu 1. Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số  trên đoạn .

	
[bookmark: _Hlk184135563]Tính 
	0,25

	
Nhận xét 
	0,25

	
Giá trị lớn nhất: 
	0,25

	
Giá trị nhỏ nhất: 
	0,25

	
Câu 2. Anh Bảo đang trên chiếc thuyền tại vị trí A cách bờ sông , anh dự định chèo thuyền vào bờ và tiếp tục chạy bộ theo một đường thẳng để đến một địa điểm B nằm ven bờ sông …

	[image: Description: A diagram of a boat with a line and a boat with a line and a boat with a boat and a boat with a boat and a boat with a boat and a boat with a line and

Description automatically generated]

Gọi  là vị trí anh Bảo chèo thuyền vào.

Đặt .
Thời gian để anh Bảo từ vị trí xuất phát đến được điểm B là:


	0,25

	



	0,25

	Lập bảng biến thiên (BBT):
[image: Description: A diagram of a mathematical equation

Description automatically generated with medium confidence]
	0,25

	Từ BBT suy ra thời gian ngắn nhất để anh Bảo từ vị trí xuất phát đến được điểm B là:

 (phút).
	0,25

	


Câu 3. Một phòng học có thiết kế dạng hình hộp chữ nhật với chiều dài là m, chiều rộng là m và chiều cao là m. Một bóng đèn được treo tại chính giữa trần nhà của phòng học và cách trần nhà 0,2m (giả sử rằng xem bóng đèn là một điểm cách trần nhà 0,2 m)

	

Gắn hệ trục toạ độ  sao cho 






Điểm  nằm trên tia ; Điểm  nằm trên tia ;Điểm  nằm trên tia 

Ta có toạ độ các điểm  
	0,25

	
Toạ độ điểm 
	0,25

	
Suy ra 
	0,25

	
Suy ra 
	0,25


HẾT
[bookmark: _GoBack]
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